
SỞ GDĐT TỈNH ĐẮK LẮK 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

 
Số: 29/TB-VNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Ea Ô, ngày 02 tháng 7 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 

 

Thực hiện Quyết định số 687/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2025 của Giám đốc sở Giáo dục 
và Đào tạo Đắk Lắk về việc công bố điểm chuẩn và số lượng trúng tuyển vào lớp 10 các trường 
Trung học phổ thông công lập năm học 2025 – 2026. Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông 
báo các nội dung như sau: 

1/ Điểm chuẩn và số lượng trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2025-2026: 

Nguyện vọng 1: Dân tộc thiểu số tại chổ: 8,25 (số lượng 02 học sinh); Dân tộc 
khác: 10,5 (số lượng 225 học sinh). 

Nguyện vọng 2: Dân tộc khác: 20,5 (số lượng: 02 học sinh) 

Tuyển thẳng: 11 học sinh 

Tổng số học sinh trúng tuyển là 240 học sinh (đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu được giao) 

(có danh sách trúng tuyển kèm theo). 

2/ Học sinh có danh sách trên, tập trung về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, địa chỉ: 
Thôn 12,  xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk. 

3/ Thời gian: 8h00, ngày 14/7/2025 (sáng thứ Hai). Cụ thể: 

- Từ 8h00-8h30: Tập trung tại sân trường để nghe phổ biến kế hoạch chung; 

- Từ 8h30-9h30, tập trung về đơn vị lớp (lớp tạm thời). 

4/ Lý do tập trung: Hướng dẫn thủ tục nhập học và một số vấn đề liên quan đến chương 
trình, sách giáo khoa dạy lớp 10, học năm học 2025-2026. 

Yêu cầu học sinh trúng tuyển có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GDĐT; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 



1 130146 066310013570 Lã Thị Thảo My 03/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,25 8,25 8,75 25,3
2 130053 066210006747 Lê Văn Thành Đạt 26/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,75 8,75 8 24,5
3 130168 066310009180 Trần Lê Thị Gia Nhi 14/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,5 8,5 8 24
4 130202 066310008669 Dương Thị Tú Thanh 19/08/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,75 8 6,75 23,5
5 130184 066310008453 Phạm Thị Mai Phương 17/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 8 8 7,25 23,3
6 130111 066210006596 Phan Huy Khang 13/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,5 8,75 5,75 23
7 130150 066210001780 Hoàng Xuân Nam 11/02/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,5 8,75 6,75 23
8 130029 066310011423 Trần Thị Mỹ Chi 20/03/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 8,25 8,5 6 22,8
9 130063 066310015064 Hoàng Thị Ngân Hà 28/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 9 8,75 5 22,8

10 130155 066310005906 Nguyễn Bảo Ngọc 10/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 8,5 7,25 22,8
11 130264 066210013568 Trần Duy Vũ 08/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,25 8,75 6,75 22,8
12 130022 083310005637 Trần Thị Tuyết Băng 21/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Phan Đình Phùng 0 8,25 6,5 7,75 22,5
13 130058 066210013884 Vũ Sơn Đông 13/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 8,25 7,25 22,5
14 130192 066210010047 Hoàng Kim San 15/05/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7 8,5 6 22,5
15 130025 066310005040 Phạm Thị Thanh Bình 29/08/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 8,5 6,75 6 22,3
16 130026 066210015538 Nguyễn Đình Bôn 28/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,5 8,75 7 22,3
17 130232 066310015477 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/04/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7 8,5 5,75 22,3
18 130138 066310005245 Lê Đặng Ngọc Mai 14/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,58 7,5 8 22,1
19 130088 066310009464 Đỗ Thu Hoài 18/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,75 8,25 6 22
20 130167 066310013146 Trần Thị Yến Nhi 09/10/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,75 8 5,25 22
21 130190 066310007679 Nguyễn Như Quỳnh 18/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7 7,25 6,75 22
22 130087 066310001153 Nguyễn Thị Mai Hoa 19/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,75 6,75 6,25 21,8
23 130105 066310011011 Nguyễn Thị Như Huyền 28/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,75 7,5 6,5 21,8
24 130049 066210015474 Phạm Văn Đại 21/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 5,75 8,5 7,25 21,5
25 130181 066210009578 Đào Thiên Phú 22/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 5 6,5 10 21,5
26 130227 066310007669 Trương Thị Hoài Thương 02/07/2010 Nữ Kinh Ea Kar, Đắk Lắk THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 0 6,75 8,25 6,5 21,5
27 530259 066210003405 Ngô Quốc Huy 22/04/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 8,75 6,75 21,5 NV2
28 130030 066310001230 Võ Dương Thùy Chi 30/09/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,75 8 5,5 21,3
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29 130144 066210009862 Ngô Quang Minh 03/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7 7,5 5,75 21,3
30 130060 066210004061 Lê Bùi Quang Đức Anh 11/06/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,75 8,75 5,25 20,8
31 130100 066210009735 Nguyễn Gia Huy 06/08/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,75 8,25 5,75 20,8
32 130145 066310009890 Lê Thị Thảo My 19/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,5 6,5 5,5 20,5
33 130224 066310006470 Trần Nguyễn Anh Thư 04/02/2010 Nữ Kinh Ea Kar, Đắk Lắk THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 0 6,75 6,25 7,5 20,5
34 130239 066210004049 Dương Đức Trọng 01/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7 7,5 5 20,5
35 530742 066210001768 Lê Khắc Phú Vinh 01/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,25 7,5 5,75 20,5 NV2
36 130208 066310007323 Vi Thị Phương Thảo 08/08/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,5 6,5 5,25 20,3
37 130222 066310004622 Đỗ Thị Anh Thư 16/09/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,5 6,5 7 20
38 130034 066210011316 Dương Vinh Danh 04/08/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 8 4,75 19,8
39 130157 066310003297 Phan Thị Khánh Ngọc 14/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 7,5 5,25 19,8
40 130197 066210014466 Nguyễn Duy Anh Tài 23/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,5 6 5,25 19,8
41 130137 074310006065 Đặng Thị Xuân Mai 01/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương THCS Phan Đình Phùng 0 7,25 8,5 3,75 19,5
42 130158 066310005366 Phạm Trịnh Ánh Ngọc 21/09/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7,5 5 6 19,5
43 130218 070310002336 Hoàng Lệ Thủy 31/05/2010 Nữ Nùng Tỉnh Bình Phước THCS Phạm Hồng Thái 1 8 4,75 5,75 19,5
44 130255 024310002195 Ngô Thị Tú Uyên 29/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,5 5,25 6,75 19,5
45 130041 066210008576 Lê Văn Dũng 12/04/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 0 5,5 7 6,75 19,3
46 130044 066210012590 Nguyễn Phạm Đức Duy 01/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,75 7 5,5 19,3
47 130267 066310005126 Bàn Thị Liễu Vy 09/09/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 8,25 4 6 19,3
48 130133 038310017462 Quách Mai Cẩm Ly 29/03/2010 Nữ Mường Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,25 5 6,75 19
49 130258 066310012709 Nông Thị Vân 23/03/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,75 5,25 5 19
50 130001 066310004345 Bùi Lương Thiên Ái 05/10/2010 Nữ Mường Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,25 7 4,5 18,8
51 130004 066310004845 Lê Phạm Phương Anh 13/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường Đông Du 0 6,5 6,25 6 18,8
52 130046 066310004385 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 28/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,75 7,75 3,25 18,8
53 130070 066210002921 Lê Hoàng Hải 20/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,75 6,75 5,25 18,8
54 130128 066310000327 Ngô Thị Mỹ Linh 03/03/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,75 6,25 5,75 18,8
55 130244 066210007799 La Khánh Tuân 20/08/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,25 6 6,5 18,8
56 130017 066210008839 Nguyễn Trịnh Bách 24/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 4,42 6,25 8 18,7
57 130015 066310010443 Lê Thị Ngọc Ánh 06/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 8,5 5,5 4,5 18,5
58 130215 066210014627 Lô Văn Thiết 11/11/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6 7 4,5 18,5
59 130233 066310015282 Sầm Thị Kiều Trang 06/09/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,5 4,75 5,25 18,5
60 130071 066210008119 Triệu Quang Hải 01/03/2010 Nam Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6 6,5 4,75 18,3
61 130078 066310011826 Lê Lương Gia Hân 15/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,5 7,75 4 18,3
62 130126 066310008121 Bùi Nguyễn Ngọc Linh 12/02/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 8,25 4,75 4,25 18,3
63 130127 066310014008 Nguyễn Phương Linh 08/11/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,75 6 5,5 18,3

2



Trường THCSSTT SBD Số CCCD Họ và tên Ngày sinh GT DT Nơi sinh Ghi chú
Điểm
NN

Tổng
điểm

Điểm
ƯT

Điểm 
VĂN

Điểm 
TOÁN

64 130172 066310015780 Nông Thị Như 26/03/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 8,25 4,25 4,75 18,3
65 130217 066310001289 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21/08/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7 5,25 5 18,3
66 130220 066310015041 Nguyễn Ngọc Thư 26/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7,75 5,25 4,25 18,3
67 130270 066310002233 Nguyễn Thị Hạ Vy 21/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7,75 5 4,5 18,3
68 130038 066310005977 Chu Lê Thùy Dung 17/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,5 4,25 5,25 18
69 130093 066310001385 Đặng Thị Mỹ Huệ 11/10/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 8,25 3,75 5 18
70 130136 066310010335 Đặng Thị Minh Lý 25/11/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7 4,25 5,75 18
71 130173 066310005524 Phạm Vũ Khánh Như 22/12/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,75 5,25 5 18
72 130191 066310008296 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 23/09/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 7,25 4,75 18
73 130207 079210007580 Phạm Ngọc Thành 06/07/2010 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh THCS Phan Đình Phùng 0 4,5 6,75 6,75 18
74 130211 066310004371 Vi Thị Thắm 13/08/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,25 7 3,75 18
75 130229 066310002221 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 30/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,5 7 4,5 18
76 130054 066210012236 Trần Tiến Đạt 24/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7 3,5 6,25 17,8
77 130083 066210006918 Phan Đình Hiếu 10/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,5 7,75 3,5 17,8
78 130120 066210000916 Nguyễn Trần Thiên Lâm 16/11/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,75 7 4 17,8
79 130123 066310007877 Ly Thị Liên 20/07/2010 Nữ HMông Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,25 4,25 6,25 17,8
80 130209 066310006356 Lê Thị Phương Thảo 30/03/2010 Nữ Mường Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7 5,25 4,5 17,8
81 130276 066310004362 Vi Thị Xuân 10/07/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,5 3,75 5,5 17,8
82 130055 064210012340 Phạm Hoàng Phát Đạt 27/04/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,75 6 4,75 17,5
83 130147 066310004342 Dương Hà My 21/03/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 6 5,5 17,5
84 130002 066310016347 Lê Thị An 18/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 5 5,25 17,3
85 130241 066210012474 Lô Thành Trung 09/04/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,25 4,5 5,5 17,3
86 130265 066210013132 Trần Văn Vũ 25/08/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,5 6 3,75 17,3
87 130019 066210009131 Ngô Gia Bảo 10/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 7,75 3,25 17
88 130036 066210002379 Lý Tuấn Du 23/05/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,5 5,25 4,25 17
89 130204 066210015847 Lã Trung Thành 20/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 8,25 2,75 17
90 130226 066310004763 Bế Hoài Thương 30/01/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7 3,75 5,25 17
91 130236 066310001930 Đặng Thị Trâm 17/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,5 4,25 4,25 17
92 130274 066310009253 Đỗ Hoàng Tường Vy 28/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 7,25 5,75 3 17
93 130003 066210011359 Nông Hoàng An 30/03/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,25 4,25 4,25 16,8
94 130092 066310013894 Mã Thị Hợp 14/11/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,25 4,75 5,75 16,8
95 130183 066310005578 Nguyễn Mai Trúc Phương 05/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,25 6 4,5 16,8
96 130189 066210002053 Mai Bá Quyền 19/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,5 6,5 3,75 16,8
97 130221 066310016293 Nguyễn Trịnh Anh Thư 17/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 8 5,25 3,25 16,5
98 130247 066210014018 Nông Mạnh Tuấn 01/01/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,5 5,75 3,25 16,5
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99 130257 066210002850 Lương Hữu Ước 01/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương THCS Phạm Hồng Thái 1 5,5 5 5 16,5
100 130269 066310003949 Dương Thị Thảo Vy 27/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,5 5 4 16,5
101 130011 066310004452 Nguyễn Thị Phương Anh 10/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 6,5 2,75 16,3
102 130042 066210001830 Hà Phạm Minh Duy 23/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,5 4,5 6,25 16,3
103 130048 066210016904 Đặng Đình Dương 19/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 5,25 5 16,3
104 130090 038210005269 Nguyễn Việt Hoàng 01/06/2010 Nam Kinh Thanh Hoá THCS Phan Đình Phùng 1 6,5 4,25 4,5 16,3
105 130272 066310006186 Lý Thị Thảo Vy 08/05/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,5 3,5 5,25 16,3
106 130005 066210014472 Lê Đức Anh 28/06/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 4,25 4,75 16
107 130037 066210012995 Lý Quang Du 08/08/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,25 5 4,75 16
108 130091 066310001569 Đàm Thanh Hồng 09/04/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6 5 4 16
109 130130 066210013932 Đỗ Văn Lộc 26/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,25 4,75 5 16
110 130135 066210010674 Nguyễn Đình Lý 03/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 6,25 3,75 16
111 130185 066210013433 Đào Xuân Phương 08/02/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 6,75 3,25 16
112 130277 066310015370 Chìu Thanh Xuyến 19/11/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7 4,5 3,5 16
113 130024 066310004760 Đàm Thị Thanh Bình 20/07/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,75 4,25 3,75 15,8
114 130104 079210035136 Dương Đặng Gia Huy 14/10/2010 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh THCS Phan Đình Phùng 0 7 6 2,75 15,8
115 130177 042310009685 Phan Thị Kiều Oanh 02/03/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 3,75 5 15,8
116 130240 066310009346 Trương Thị Thanh Trúc 31/10/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,75 4 3 15,8
117 130252 066210009515 Hoàng Văn Tuyên 17/05/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,75 4,75 4,25 15,8
118 130263 066210008958 Lãnh Quốc Vũ 28/03/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,25 4,75 3,75 15,8
119 130021 066210012891 Nguyễn Trịnh Duy Bảo 31/08/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,25 4 5,25 15,5
120 130065 066310009245 Phan Trịnh Thanh Hà 10/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 3,75 4,75 15,5
121 130166 066310008005 Thân Thị Thảo Nhi 09/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,75 4,75 4 15,5
122 130223 066310011326 Lưu Thị Thư 15/04/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,75 2,75 5 15,5
123 130238 066210008981 Hoàng Ngọc Trần 10/09/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6 4 4,5 15,5
124 130259 066310002754 Triệu Thị Kiều Vi 26/12/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 7,25 4 3,25 15,5
125 130045 066310002428 Lãnh Thị Mỹ Duyên 04/08/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,5 4,5 4,25 15,3
126 130066 066310008871 Phan Thị Hà 03/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,25 3 5 15,3
127 130069 066210003383 Phan Phạm Quang Hải 21/11/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7,25 5,25 2,75 15,3
128 130142 066210012302 Hoàng Văn Mạnh 08/02/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,5 5 3,75 15,3
129 130182 066210011000 Đỗ Xuân Phước 06/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,75 5,5 4 15,3
130 130186 066310016489 Cao Thị Phương 14/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,25 5 3 15,3
131 130199 066210011871 Hoàng Quốc Thái 26/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,75 5,25 3,25 15,3
132 130230 066210016902 Nông Duy Tiến 01/05/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 3,5 5 5,75 15,3
133 130028 066210003108 Đinh Quốc Cảnh 24/02/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,25 3,5 4,25 15
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134 130064 066310005614 Nguyễn Thị Hà 18/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 5,25 3,75 15
135 130122 066310014536 Nông Thị Lệ 26/11/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,5 3,25 5,25 15
136 130180 066210017312 Lương Đình Phong 25/12/2010 Nam Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5 6 3 15
137 130250 066210013310 Lăng Vân Tuấn 12/08/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,75 6 3,25 15
138 130266 066310010080 Châu Thị Thúy Vững 28/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,5 5,25 3,25 15
139 130031 066210001173 Nguyễn Ngọc Thành Chung 04/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,75 4 3,75 14,5
140 130033 066210015788 Trần Tăng Cường 02/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 5,75 5 3,75 14,5
141 130047 066210005448 Vũ Thái Dương 04/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 0 6,5 4,5 3,5 14,5
142 130121 066210008313 Vũ Đình Sơn Lâm 03/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,5 4,25 3,75 14,5
143 130125 066310003853 Phan Thị Diệu Linh 27/11/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6 3,25 4,25 14,5
144 130131 066210011941 Trương Thành Lương 05/07/2010 Nam Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5 5 3,5 14,5
145 130140 066310016317 Hoàng Thị Thanh Mai 09/05/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,75 4,5 2,25 14,5
146 130143 066210002340 Trần Huy Miên 26/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,5 3,75 4,25 14,5
147 130159 066310008938 Phạm Hà Bé Ngọc 14/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,5 4,75 3,25 14,5
148 130237 066310004669 Vũ Thị Bảo Trâm 04/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 7 4,25 3,25 14,5
149 130242 066310011740 Sầm Thị Truyền 05/12/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6 4,25 3,25 14,5
150 130273 066310007086 Trần Thị Thảo Vy 11/12/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 5,25 3,25 14,5
151 130014 066310012448 Hoàng Thị Ngọc Ánh 25/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5 3,75 4,5 14,3
152 130095 066210014307 Lê Đình Hùng 23/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,25 5,25 2,5 14
153 130176 066310010808 Hoàng Lâm Oanh 31/10/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5 3,5 4,5 14
154 130200 066210016722 Hoàng Ngọc Thái 17/03/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,25 3,25 4,5 14
155 130012 066310005097 Mã Thị Quỳnh Anh 09/12/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,25 2,5 4 13,8
156 130074 066310000338 Giáp Nguyễn Thiện Hạnh 29/03/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,25 3,75 2,75 13,8
157 130118 066310008535 Cam Thị Minh Kim 24/09/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6 3,5 3,25 13,8
158 130141 066210004424 Lý Ngọc Mạnh 14/04/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,25 3,75 3,75 13,8
159 130151 066210009760 Triệu Quí Hải Nam 14/03/2010 Nam Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4 4,5 4,25 13,8
160 130256 066310002383 Hứa Thị Thu Uyên 24/02/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,75 3,5 3,5 13,8
161 130080 066210002256 Nguyễn Xuân Hiền 25/06/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 4,75 2,75 13,5
162 130115 066210011301 Chu Ngô Trung Kiên 24/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,25 2,5 4,75 13,5
163 130160 066210002632 Phạm Gia Nguyên 06/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,5 3,25 3,75 13,5
164 130203 066210009910 Ngô Xuân Thành 04/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 5 4,75 3,75 13,5
165 130109 066210009420 Nông Mông Quốc Hữu 23/12/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,08 3,25 3 13,3
166 130068 066210009234 Thẩm Đức Hạ 29/12/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6 3 3,25 13,3
167 130098 066210004744 Hoàng Văn Huy 11/05/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 3,5 3,75 13,3
168 130124 066310010058 Hoàng Thị Liên 19/05/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,25 2,75 4,25 13,3
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169 130170 066310015254 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6,25 4 3 13,3
170 130193 066310004101 Triệu Thị Phương Sinh 27/08/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6 2,25 4 13,3
171 130280 046310003536 Mai Thị Như Ý 17/03/2010 Nữ Kinh Tỉnh Thừa Thiên HuếTHCS Phan Đình Phùng 0 5,5 5 2,75 13,3
172 130282 066310004929 Phạm Lương Hải Yến 04/12/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,75 3,75 2,75 13,3
173 130097 066210006004 Phạm Minh Huy 05/06/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 3,25 3,75 13
174 130116 066310006130 Bàn Thị Thu Kiều 01/07/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,5 1,5 4 13
175 130156 066310014316 Mã Thị Hồng Ngọc 28/11/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6 3,5 2,5 13
176 130195 066210005599 Hoàng Công Sơn 17/03/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,25 3,25 4,5 13
177 130235 066310004615 Hoàng Thị Huyền Trang 08/01/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,5 2,75 3,75 13
178 130261 066210005942 Hoàng Văn Vinh 08/09/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,75 3,5 3,75 13
179 130275 066210010170 Lương Thiên Vỹ 14/10/2010 Nam Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,5 1,75 3,75 13
180 130020 066209017469 Triệu Duy Bảo 10/07/2009 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6 1,75 4 12,8
181 130094 066310001563 Phương Thị Huệ 27/08/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4 2 5,75 12,8
182 130119 066310000974 H Trúc Linh Kla 27/01/2010 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,5 1,5 3,75 12,8
183 130134 066310010746 Trương Doãn Khánh Ly 07/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 6,75 2,25 2,75 12,8
184 130139 066310009663 Hồ Thị Thanh Mai 27/07/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 4 2,75 12,8
185 130154 024309011756 Phạm Lê Bảo Ngọc 18/06/2009 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang THCS Phan Đình Phùng 1 5,5 2 4,25 12,8
186 130216 066310002734 Liều Thị Thu 11/02/2010 Nữ HMông Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5 2,75 4 12,8
187 130225 066310014742 Long Thị Dương Thương 22/02/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4 4 3,75 12,8
188 130254 066310013965 Ma Thị Út 23/04/2010 Nữ HMông Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đăng Lưu 1 5,5 3 3,25 12,8
189 130006 066310008348 Võ Hoàng Trâm Anh 10/12/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 5,75 2,75 4 12,5
190 130050 066210010946 Triệu Duy Đại 17/02/2010 Nam Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,75 2 3,75 12,5
191 130072 066210018724 Lã Đức Hải 27/03/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,75 3 2,75 12,5
192 130163 066310005809 Chu Thị Yến Nhi 14/07/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,25 3 3,25 12,5
193 130164 066310015043 Dương Yến Nhi 02/05/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 3 3,5 12,5
194 130027 066210000366 Nguyễn Viết Cảnh 06/09/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 5,75 2,5 4 12,3
195 130057 066210015362 Ngô Trọng Đình 06/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 5,75 4 2,5 12,3
196 130179 066210007280 Hồ Tấn Phát 07/04/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 3,25 4,25 3,75 12,3
197 130212 066310003287 Trần Thị Hồng Thắm 24/12/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,75 3,75 2,75 12,3
198 130010 066310011145 Hà Ngân Anh 02/02/2010 Nữ Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,25 1,25 4,5 12
199 130052 066210002967 Mai Trần Bảo Đạt 30/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 6 4,75 1,25 12
200 130059 066210000414 Vũ Việt Đức 30/10/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5 3,25 2,75 12
201 130214 066210002301 Nông Đức Thắng 09/08/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4 2,75 4,25 12
202 130076 066310014359 Lý Minh Hằng 03/08/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,75 2,5 3,5 11,8
203 130086 066210011043 Triệu Quang Hiếu 10/11/2010 Nam Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,25 2,75 3,75 11,8
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204 130108 066210001837 Hầu Xuân Hữu 23/03/2010 Nam HMông Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4 4,5 2,25 11,8
205 130148 066310008305 Nguyễn Thị Trà My 30/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,5 1,5 3,75 11,8
206 130153 066310003259 Lê Thị Kim Ngân 28/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6 1,25 3,5 11,8
207 130162 066210003058 Trịnh Bá Nhật 02/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5 3 2,75 11,8
208 130194 066210009904 Nguyễn Hoàng Sơn 14/08/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 3,5 5,5 2,75 11,8
209 130077 042310010526 Tôn Nữ Thanh Hằng 06/01/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 5 2,5 4 11,5
210 130089 066210011592 Trương Duy Hoàng 15/10/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 3,5 4,75 2,25 11,5
211 130165 066310012882 Võ Hồ Yến Nhi 08/10/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 4,25 1,75 4,5 11,5
212 130206 066210005737 Giàng Duy Thành 12/12/2010 Nam HMông Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5 3 2,5 11,5
213 130023 066310008889 Sầm Thị Ngọc Bích 04/08/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,25 2,25 3,75 11,3
214 130081 066210013128 Nguyễn Trung Hiếu 05/04/2010 Nam Kinh Ea Kar, Đắk Lắk THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 0 5,25 2,75 3,25 11,3
215 130106 066210010052 Lương Gia Huynh 29/10/2010 Nam Thái Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 4,5 3,5 2,25 11,3
216 130152 066310007553 Lê Thị Ngân 15/12/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 5 3,25 3 11,3
217 130051 066210011506 Đào Văn Đại 08/08/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 3,75 3,75 3,5 11
218 130056 066310002746 Trần Mỹ Đình 26/12/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 6,25 1 2,75 11
219 130175 066310009008 Vương Thị Mỹ Nương 07/06/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 3 3 4 11
220 130198 066210011076 Nguyễn Ngọc Thạch 05/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 4,25 3,25 3,5 11
221 130043 066210003038 Ma Văn Duy 17/03/2010 Nam HMông Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,75 2 3 10,8
222 130271 066310003429 Phan Ngọc Khánh Vy 20/08/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 3,75 2 4 10,8
223 130013 066310011413 Triệu Thị Nguyệt Ánh 08/09/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5,5 0,75 3,25 10,5
224 130032 066210015884 Vàng Minh Cương 27/01/2010 Nam HMông Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 5 0,5 4 10,5
225 130107 066210014250 Đàm Vĩnh Hưng 04/08/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 5,25 1,75 2,5 10,5
226 130228 066310009494 Giàng Thị Thương 03/06/2010 Nữ HMông Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 4,5 2,5 2,5 10,5
227 130249 066210001251 Triệu Văn Tuấn 27/01/2010 Nam Dao Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 1 4,5 2 3 10,5
228 130149 066310009368 H My Ly Byă 11/11/2010 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 3 0,5 4,25 8,75 DTTSTC
229 130174 066310015047 H Sara Niê 03/09/2010 Nữ Ê-đê Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 2,75 0,75 3,75 8,25 DTTSTC
230 066310012317 Nông Thị Trà Giang 05/04/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk PTDT Nội trú Ea Kar 1 TT
231 066210010797 Nông Thanh Tùng 21/08/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk PTDT Nội trú Ea Kar 1 TT
232 066310006204 Nông Thị Kim Chi 10/01/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk PTDT Nội trú Ea Kar 1 TT
233 066310014405 Hoàng Thị Kiều Vy 21/10/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk PTDT Nội trú Ea Kar 1 TT
234 066310002609 Sầm Bảo Uyên 13/08/2010 Nữ Nùng Tỉnh Đắk Lắk PTDT Nội trú Ea Kar 1 TT
235 066210012467 Hà Phát Kiệt 07/03/2010 Nam Tày Tỉnh Đắk Lắk PTDT Nội trú Ea Kar 1 TT
236 066310013825 Trần Thị Hoài Duyên 01/02/2010 Nữ Dao Tỉnh Đắk Lắk PTDT Nội trú Ea Kar 1 TT
237 066210014947 Dương Minh Nhật 16/02/2010 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk PTDT Nội trú Ea Kar 1 TT
238 066310005494 Hà Thị Nguyệt 10/11/2010 Nữ Tày Tỉnh Đắk Lắk PTDT Nội trú Ea Kar 1 TT
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Trường THCSSTT SBD Số CCCD Họ và tên Ngày sinh GT DT Nơi sinh Ghi chú
Điểm
NN

Tổng
điểm

Điểm
ƯT

Điểm 
VĂN

Điểm 
TOÁN

239 066210004632 Hà Duy Bình 21/01/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk THCS Phan Đình Phùng 0 TT
240 066209004762 Đặng Công Nghĩa 06/11/2009 Nam Nùng Tỉnh Đắk Lắk THCS Phạm Hồng Thái 1 TT

Tuyển thẳng

Dân tộc thiểu số tại chổ

TT:

DTTSTC:
NV2: Nguyện vọng 2 từ trường khác chuyển về

Từ viết tắt
Ea Ô, ngày 02 tháng 7 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

Tổng cộng danh sách này có 240 thí sinh
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